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Xã/

phường
Huyện Tỉnh

1
Nguyễn Tiến 
Thành

038092033579 Đại Cương Kim Bảng Hà Nam

2
Trần Thị Thanh 
Phương

035192003308 Nhật Tựu Kim Bảng Hà Nam

Đào Gia Thịnh Con

Đào Phương Vy Con

3 Nguyễn Thu Hằng 020184000109 Mộc Bắc Duy Tiên Hà Nam

Hoàng Vũ Tiến Đạt Con

Hoàng Vũ Trung Hiếu Con

Hoàng Vũ Xuân Quỳnh Con

Vũ Thị Huệ Mẹ chồng

Tổng hợp danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu 
công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo Tờ trình số 92/CT-KHKT ngày 07/3/2024 
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4 Nguyễn Thị Miến                                                                                                                                                                                                                                                                               Chủ hộ 8657792370 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Lê Thị Thu Chúc Con

5
Hoàng Xuân 
Nguyên

Chủ hộ 8395407195 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Tạ Thị Như Mai Vợ ko có

Hoàng Hoài An Con

Hoàng Xuân Phúc Con

6 Dương Thị Huế 8538992148 Đại Cương Kim Bảng Hà Nam

Đỗ Văn Chính Chồng Ko có

Đỗ Đức Minh Con

7 Tô Văn Việt 8342086702 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam
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8 Hoàng Đình An Chủ hộ 8738077058 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

9 Đỗ Thị Liên 8368430741 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Nguyễn Văn Trường Chồng 8359382001

Nguyễn Trà Giang Con

10 Nguyễn Thị Tuyết vợ 8258991776 Thanh Sơn Kim Bảng Hà Nam

Nguyễn Xuân Thu chủ hộ 8701366575

Nguyễn Hương Giang con

11 Hoàng Văn Tiền Chủ hộ 8640721029 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Bùi Thị Phương Vợ

Hoàng Thị Thanh Thảo Con

Hoàng Thị Thanh Hoa Con

Hoàng Khánh Nam Con
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12 Hà Quốc Trung Chủ hộ 8425246526 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Nguyễn Thị Mơ Vợ 8625532041

Hà Quốc Quân Con

13 Nguyễn Trần Thủy Chủ hộ 8302123115 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Nghiêm Thị Phượng Vợ 8482002011

Nguyễn Trần Hải Phong Con

Nguyễn Trần Anh Duy con

14 Hoàng Minh Trọng Chủ hộ 8665705519 Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam

Bùi Thị Trang Vợ 8802093638

Hoàng Gia Bảo Con

Hoàng Gia Hân Con

Hoàng Gia Linh Con
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